PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài 
của Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi Tỉnh Điện Biên)

TẠI HÀ NỘI 
(1) 
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương 

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043.5771966   
 Fax: 043.35771966

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.232.865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành;

(2) 
Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn – số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38181888

Fax: 04.38181688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1001085159 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội;
(3)  Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt - CN Hà Nội

Địa chỉ: số 2C Thái Phiên, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 04.628802006

Fax: 04.62882008

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1718.14851.029089  của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Eximbank - Chi nhánh Hà Nội; 
(4) 
Đăng ký tại  Trụ sở CTCP Chứng khoán Bảo Việt 

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.2988888


Fax: 043.9289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1221.00000.87700 của CTCP Chứng khoán Bảo VIệt mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành;

(5)
Đăng ký tại Phòng giao dịch số 1 CTCP Chứng khoán Bảo Việt 

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.2988888

Fax: 043.9289888
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1221.00000.87700 của CTCP Chứng khoán Bảo VIệt mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành;
(6)    Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 39724568   
 Fax: 04 392724600

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

· Số 001.100.6661668  của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Sở Giao Dịch

· Số 123.100.00092978 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung; 

(7)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP. HCM Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Lầu 4&5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39334693

 

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 211.10.00.02.0743.7 của CTCP Chứng khoán Tp HCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Nội;

(8) 
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39446666

Fax: 04.39448071

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 020 002 982 529 của CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội;

(9)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán IB

Địa chỉ: Tầng 8,  số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 4456 8888

 Fax: 04 3978 5380

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 12210000825380 của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;
(10) Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.9445175              Fax: 043.9445178

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á theo Số tài khoản 00.111.706.0348 mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Hà Nội hoặc số tài khoản 123.10.00.0063.89 5 mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Quang Trung;

(11)   Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán An Bình 
Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:04.35624626

Fax: 04.35624628

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

Số 0111003713004  của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình - chi nhánh Hà Nội;

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

(1)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 04, 130 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.9151956      
 Fax: 083.9151955

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.232.865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành;

 (2) 
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP. Hồ Chí Minh


Điện thoại: 08.39151368

Fax: 08.39151369

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000007368 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội,  Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh;

(3)   Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt 

Địa chỉ: Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.6299.2006

Fax: 08.3827.0868

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 2110.14851.10368  của CTCP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
(4) 
Đăng ký tại  Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.00.9568.4 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt - chi nhánh Nguyễn Công Trứ mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
(5)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3914 6925

 Fax: 08 3912 6924

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

· Số 007 100 3906674  của CTCP Chứng khoán VNDIRECT Chi nhánh TP HCM mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

· Số 0521 009 308 008 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT Chi nhánh TP HCM mở tại Ngân hàng An Bình Sở Giao dịch – Quỹ tiết kiệm VNDIRECT;
(6) 
Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán TP. HCM

Địa chỉ: Lầu 5, số 76 Lê Lai, Quận 01, Tp HCM

Điện thoại: 08.38233299

Fax: 08.3833301

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.00.5181.7 của CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
(7)  
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán  TP. HCM - PGD Thái Văn Lung

Địa chỉ: Lầu 1, số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 08.38233299

Fax: 08.3833301
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.00.00.5181.7 của CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
(8)   Đăng ký tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á 

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3833 633              Fax: 08 3835 1919

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á theo Số tài khoản 000.15255.0319 mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Quận 3, TP. HCM hoặc số tài khoản 119.10.00.005712 5 mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
(9)   Đăng ký tại  Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: 60-70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08.3821.8666              Fax: 08.3914.4372

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á theo Số tài khoản 001.93493.0520 mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Quận1, TP. HCM hoặc số tài khoản 119.10.00.011069 3 mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(10)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: P201- Tòa nhà Smart View, 161-163 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08.38389655

Fax: 08.38389656

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

Số 0111003713004  của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

TẠI THỪA THIÊN HUẾ:

(1)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - Chi nhánh Thành phố Huế
Địa chỉ: Tầng 9, số 28 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

Điện thoại: 0543.882882      
 Fax: 0543.882881

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.232.865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành;
TẠI ĐÀ NẴNG

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - CN Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3525777

Fax: 0511.3525779

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000035438 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn -  Hà Nội - chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh SHB Đà Nẵng;
(2)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 17 Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3653992

Fax: 0511 3653991

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

Số 0111003713004  của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

TẠI NHA TRANG
(1) 
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang 

Địa chỉ: Số 50 Bis Yersin, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.382 0006

Fax: 058.382 0008

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1200.14851.006526 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi  nhánh Nha Trang mở tại Ngân hàng Eximbank – CN Nha Trang;
TẠI CẦN THƠ
(1) 
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: Số 08 Phan Đình Phùng, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0710.381 7578 
Fax: 0710.381 7789

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1003.14851.013768  của CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Cần Thơ mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Cần Thơ.
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